
BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH

TT
Thứ 2

(15/01)

Thứ 3

(16/01)

Thứ 4

(17/01)

Thứ 5

(18/01)

Thứ 6

(19/01)

Thứ 7

(20/01)

CN

(21/01)

12/24(N)

Thương,Việt,

Hảo,Thủy E, 

Hiệu,

Kiều(HL)

Lượng,Vân,

Thạch,Dung,

Lộc,

 Vân (HL)

Vy,Thảo,Nhị, 

Tài,Tho,Hoa 

(HL)

Thương,Việt,

Hảo,Thủy E, 

Hiệu,

Kiều(HL)

Lượng,Vân,

Thạch,Dung,

Lộc,

 Vân (HL)

Vy,Thảo,Nhị, 

Tài,Tho,Hoa 

(HL)

Thương,Việt,

Hảo,Thủy E, 

Hiệu,

Kiều(HL)

12/24(Đ)

Vy,Thảo,Nhị, 

Tài,Tho,Hoa 

(HL)

Thương,Việt,

Hảo,Thủy E, 

Hiệu,

Kiều(HL)

Lượng,Vân,

Thạch,Dung,

Lộc,

 Vân (HL)

Vy,Thảo,Nhị, 

Tài,Tho,Hoa 

(HL)

Thương,Việt,

Hảo,ThủyE,

Hiệu,

Kiều(HL)

Lượng,Vân,

Thạch,Dung,

Lộc,

 Vân (HL)

Vy,Thảo,Nhị, 

Tài,Tho,Hoa 

(HL)

24/24
Lệ A,Hoanh, 

Nghĩa

Hạnh,XuânD, 

Diệu

ThủyB, 

Thùy,Bình

Phượng A,

Tuyển, Trinh

Lệ A,Hoanh, 

Nghĩa

Hạnh,XuânD, 

Diệu

ThủyB, 

Thùy,Bình

2 Thủy,Loan Lý,Tuyết Nga,Yến
CN Xuân, 

Phương
Thủy,Loan Lý,Tuyết Nga,Yến

12/24(N) Giảng,Viên Loan,My Nhẫn,Linh Giảng,Viên Loan,Linh Nhẫn,Linh Giảng,Viên

12/24(Đ) Nhẫn,Linh Giảng,Viên Loan,My Nhẫn,My Giảng,Viên Loan,Hồng Nhẫn,Linh

4
Ngọc,Thao, 

Tiền,Hòa

Phượng,Tú, 

Hoa,Duyên

Hương,Thúy, 

Sen,Anh B

Anh,Hạnh, 

Tiền,Hòa

Ngọc,Thao,

Hoa,Duyên

Phượng,Tú, 

Sen, Anh B

Hương,Thúy, 

Tiền,Hòa

12/24(N)
Thúy A,  Thúy 

B
Hảo, Tiên Trang, Ý

Thúy A,   

Thúy B
Hảo, Tiên Trang, Ý

Thúy A,     

Thúy B

12/24(Đ) Trang, Ý
Thúy A,   

Thúy B
Hảo, Tiên Trang, Ý

Thúy A,     

Thúy B
Hảo, Tiên Trang, Ý

6 Lộc, Trang Dung, Nhung Trâm,Châu Diễm, Trang Lộc, Nhung Dung, Châu Trâm,Trang

12/24(N)
BVân, 

Nguyện, Linh

Ngân,Liên,

Lài

Chung,Trúc,

TVân

BVân,

Nguyện, Linh

Ngân,Liên,

Lài

Chung,Trúc,

TVân

BVân,

Nguyện, Linh

12/24(Đ)
Chung,Trúc,

TVân

BVân,

Nguyện, Linh

Ngân,Liên,

Lài

Chung,Trúc,

TVân

BVân,

Nguyện, Linh

Ngân,Liên,

Lài

Chung,Trúc,

TVân

8

Thương, Danh, 

Ái,Phượng,

Lý,Sự,Thái,

Chi,Hảo,Ý 

(HL)

Diễm,Sơn, 

Hương,

Quyên,Hà,

Dung,Trang,

Ngân,Trâm, 

Trang (HL)

Thương,Danh, 

Ái,Phượng,

Lý,Sự,Thái,

Chi,Hảo,Hòa 

(HL)

Diễm,Sơn, 

Hương,

Quyên,Hà,

Dung,Trang,

Ngân,Trâm, Ý 

(HL)

Thương,Danh, 

Ái,Phượng,

Lý,Sự,Thái,

Chi,Hảo,Trang 

(HL)

Diễm,Sơn, 

Hương,

Quyên,Hà,

Dung,Trang,

Ngân,Trâm,  

Hòa (HL)

Thương,Danh, 

Ái,Phượng,

Lý,Sự,Thái,

Chi,Hảo,Ý 

(HL)

9 Hồng Thùy Hường Hồng Thùy Hường Hồng

7
CC

ĐK

Nhi TH

5

GIÁM ĐỐC

PT-GMHS

Ngoại

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Bệnh nhiệt đới

HSTC

-CĐ

Nhi

Sơ 

Sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018 - Tuần 03 )

LỊCH TRỰC ĐIỀU DƯỠNG, KTV, HỘ LÝ

Khoa/Phòng

1 Sản

3

SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI

Phụ


